
Bảng Dữ Liệu Bền Vững DC
Các Điểm Dữ Liệu Liên Quan Đến Tính Bền Vững Ở DC

Cập Nhật Lần Cuối Vào Tháng 4 Năm 2026



Giới Thiệu

Các trang trình bày sau đây cung cấp thông tin về những 
cách thức có thể đo lường để theo dõi tình hình bền vững của 
Quận. Không có sẵn dữ liệu cho tất cả các khía cạnh của tính 
bền vững, hoặc ở mức độ chi tiết (chẳng hạn như theo khu 
phố hoặc phường) sâu hơn so với dữ liệu toàn thành phố. 

Do đó, bảng này là một phần trong câu chuyện về việc Quận 
đặt mục tiêu trở thành thành phố khỏe mạnh nhất, xanh nhất 
và đáng sống nhất, điều này có thể được bổ sung bằng dữ 
liệu định tính, chẳng hạn như nghiên cứu trường hợp. Lưu ý 
rằng nhiều điểm dữ liệu đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng khẩn 
cấp về sức khỏe cộng đồng liên quan đến COVID-19, vì vậy 
có thể có dữ liệu bị thiếu hoặc có bất thường bắt đầu từ năm 
2020 trở đi.



Định HướngCác trang trình bày 
theo định dạng 
tương tự. Sau đây 
là các yếu tố mà 
quý vị sẽ thấy. 
Không phải tất cả 
các trang trình bày 
đều có tất cả các 
yếu tố, và các yếu 
tố sẽ có thay đổi về 
vị trí trên trang 
trình bày.

Các chủ đề của DC 
Bền Vững

Mô tả ngắn gọn về 
điểm dữ liệu

Hình ảnh đại diện 
cho điểm dữ liệu

Nguồn

Chú giải để giải 
thích nhãn trong 
hình ảnh

Mục tiêu (trong một 
kế hoạch, bộ luật, 
v.v.) nếu có liên 
quan đến điểm dữ 
liệu

Ghi chú để cung cấp 
ngữ cảnh

Điểm Dữ Liệu: Các hoạt động bền vững của DC chưa bắt đầu, đang tiến hành hoặc 
đã hoàn thành

Mục tiêu: Triển khai 
100% hoạt động của 
DC Bền Vững trước 
năm 2032. (Kế Hoạch 
DC Bền Vững 2.0)

Nhãn Chỉ Số

% hoạt động đã hoàn thành

% hoạt động đang tiến hành

% hoạt động chưa bắt đầu

Lưu ý: Năm 2019 
không có dữ liệu vì đội 
ngũ DC Bền Vững 
không công bố báo cáo 
tiến độ trong năm đó; 
Kế Hoạch DC Bền Vững 
2.0 đã được phát hành 
trong năm đó.

Nguồn: Báo Cáo Tiến Độ của 
DC Bền Vững (Liên kết)
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(Tùy chọn) Chuyển đến Một trong các Chủ 
Đề Sau Đây
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Mục tiêu: Triển khai 
100% hoạt động của 
DC Bền Vững trước 
năm 2032. (Kế Hoạch 
DC Bền Vững 2.0)

Lưu ý: Năm 2019 
không có dữ liệu vì đội 
ngũ DC Bền Vững 
không công bố báo cáo 
tiến độ trong năm đó; 
Kế Hoạch DC Bền Vững 
2.0 đã được phát hành 
trong năm đó.

Nguồn: Báo Cáo Tiến Độ 
của DC Bền Vững (Liên kết)

Điểm Dữ Liệu: Các hoạt động bền vững của DC chưa bắt đầu, đang tiến hành hoặc đã hoàn thành Nhãn Chỉ Số
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https://sustainable.dc.gov/progress


Mục tiêu: 36,000 đơn vị nhà ở mới và 12,000 đơn vị nhà ở giá phải chăng trước năm 
2025. (Phó Thị Trưởng phụ trách Kế Hoạch và Phát Triển Kinh Tế)

Nguồn: Phó Thị Trưởng phụ trách Kế Hoạch và Phát Triển Kinh Tế

Điểm Dữ Liệu: Số lượng đơn vị nhà ở mới, bao gồm cả các đơn vị nhà ở giá phải chăng, được bổ sung kể từ năm 2019
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Đơn vị nhà ở mới kể từ tháng 1 năm 2019

Đơn vị nhà ở giá phải chăng mới, được chỉ định kể từ tháng 
1 năm 2019
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Lưu ý: Không có sẵn dữ liệu Điểm Đi Bộ Lịch Sử theo khu phố cho năm 2017-2019. Điểm Đi Bộ là một con số trong 
khoảng từ 0 đến 100, đo lường khả năng đi bộ của một địa chỉ bất kỳ. Điểm số từ 70 đến 89 được coi là "rất phù hợp để 
đi bộ", và điểm số từ 90 trở lên được coi là "thiên đường cho người đi bộ". Các bên đưa ra Điểm Đi Bộ cho biết điểm số 
được cập nhật sáu tháng một lần, tuy nhiên không rõ liệu tần suất này có được áp dụng ở cấp độ khu phố hay không. Nguồn: Điểm Đi Bộ (Liên kết)
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Điểm Dữ Liệu: Các khu phố trong Quận có Điểm Đi Bộ từ 70 trở lên
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https://www.walkscore.com/DC/Washington%2C_DC


Lưu ý: Chỉ một số tòa nhà có kích thước nhất định được yêu cầu chuẩn 
hóa dữ liệu năng lượng.

Nguồn: Sở Năng Lượng Và Môi Trường (Liên kết)
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Điểm Dữ Liệu: Cường độ sử dụng năng lượng trung bình của các tòa nhà thương mại và đa hộ đã được chuẩn hóa
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Tên Giá Trị Được Đo Lường

Cường độ sử dụng năng lượng

Tỷ lệ phần trăm thay đổi kể từ năm 2019
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https://buildingperformancedc.org/#dc/2023?layer=energy_star_score&sort=energy_star_score&order=desc&lat=38.889931&lng=-77.009003&zoom=12


Lưu ý: Các tòa nhà cần phải hoạt động và có ít nhất một năm dữ liệu năng 
lượng liên tục để xác định hiệu suất phát thải ròng bằng không.

Nguồn: Viện Tòa Nhà Mới (Liên kết)

Điểm Dữ Liệu: Các tòa nhà thương mại và tòa nhà 
dân cư lớn đa hộ mới được thiết kế và hoạt động 
theo tiêu chuẩn phát thải ròng bằng không

Tòa Nhà Được Thiết Kế Theo Tiêu Chuẩn 
Phát Thải Ròng Bằng Không

Tòa Nhà Hoạt Động Theo Tiêu Chuẩn Phát 
Thải Ròng Bằng Không
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https://newbuildings.org/resource/getting-to-zero-database/


Mục tiêu: Giảm 60% khí thải trước năm 2030 và đạt mức phát thải ròng 
bằng không trước năm 2045. (Đạo Luật Tu Chính Cam Kết Khí Hậu)

Nguồn: Sở Năng Lượng Và Môi Trường (Liên kết)
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Điểm Dữ Liệu: Khí thải nhà kính của Quận
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Tỷ lệ phần trăm thay đổi kể từ năm 2006
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https://doee.dc.gov/service/greenhouse-gas-inventories


Lưu ý: FH Faunteroy Center & Resilience 
Incubator là trung tâm khả năng phục hồi đầu 
tiên của Quận. Trung tâm khả năng phục hồi là 
một cơ sở phục vụ công chúng, cung cấp thông 
tin và dịch vụ để xây dựng các cộng đồng bền 
vững trước, trong và sau khi xảy ra tình huống 
khẩn cấp. Các trung tâm khả năng phục hồi ứng 
phó với cả tình huống khẩn cấp và yếu tố căng 
thẳng kéo dài trong cộng đồng khi các tình 
trạng này xuất hiện trong giai đoạn có tình 
trạng khẩn cấp, tuy nhiên cũng rất quan trọng 
trong các giai đoạn "hoạt động ổn định" hàng 
ngày. 

Nguồn: Sở Năng Lượng Và Môi Trường

Điểm Dữ Liệu: Các trung tâm phục hồi chức năng ở mỗi phường
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Mục tiêu: Tăng tỷ lệ doanh nghiệp thuộc sở hữu của người dân tộc thiểu số lên 33% trên 
tổng số doanh nghiệp sử dụng lao động trước năm 2028. (Kế Hoạch Phục Hồi của DC)

Nguồn: Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ

Điểm Dữ Liệu: Tỷ lệ doanh nghiệp thuộc sở hữu của người dân tộc thiểu số trên tổng số các doanh nghiệp sử dụng lao động
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Nguồn: Sở Năng Lượng Và Môi Trường

Lưu ý: Mỗi năm bao gồm tổng số người tham gia tính đến nay trong một 
chương trình lực lượng lao động xanh do Bộ Năng Lượng Và Môi Trường 
quản lý hoặc tài trợ, chẳng hạn như Chương Trình Môi Trường Khu Vực 
Xanh, Thương Mại Xanh DC và Kingman Rangers.

Điểm Dữ Liệu: Số lượng người tham gia tích lũy trong các chương trình lực lượng lao động xanh của Chính Phủ Quận
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Lưu ý: Không có điểm dữ liệu cho năm học 2020-2021. Việc tham 

gia Đội Ngũ Lãnh Đạo Về Năng Lực Môi Trường, có vườn trường 

đang thực hiện hoạt động và các hoạt động khác được coi là 

chương trình giáo dục về môi trường.
Nguồn: Văn Phòng Giám đốc Giáo 
Dục của Tiểu Bang (Liên kết)

Điểm Dữ Liệu: Tỷ lệ phần trăm trường học cung cấp chương trình giáo dục về môi trường
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Nguồn: Sở Năng Lượng Và Môi 
Trường (Liên kết)

Điểm Dữ Liệu: Số lượng sự kiện tiếp cận cộng đồng mà Bộ Năng Lượng Và Môi Trường tổ chức hoặc tham gia, trong đó bao 
gồm một thành phần bền vững

Sự kiện
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Mục tiêu: Đến năm 2032, giảm 50% lượng tiêu thụ năng lượng trên đầu 
người trên toàn Quận. (Kế Hoạch DC Bền Vững 2.0)

Nguồn: Sở Năng Lượng Và Môi Trường

Điểm Dữ Liệu: Mức tiêu thụ năng lượng trên đầu người
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Mục tiêu: Đến năm 2032, tăng năng lượng tái tạo lên 50% trong tổng 
cung năng lượng của Quận. (Kế Hoạch DC Bền Vững 2.0)

Nguồn: Sở Năng Lượng Và Môi Trường

Điểm Dữ Liệu: Tỷ lệ năng lượng được cung cấp từ các nguồn năng lượng sạch và tái tạo
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Mục tiêu: Đến năm 2032, đưa thêm 20 mẫu đất, bao gồm cả phần đất đi 
lại công cộng và mái nhà, vào canh tác để nuôi trồng thực phẩm. (Kế Hoạch 
DC Bền Vững 2.0)

Nguồn: Sở Năng Lượng Và Môi 
Trường (Liên kết)

Điểm Dữ Liệu: Diện tích đất đang canh tác để nuôi trồng thực phẩm
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Lưu ý: Sự chênh lệch giữa hai nguồn thông tin này có thể là do dữ liệu thu thập quốc gia không tính đến chi 
phí sinh hoạt cao ở các khu vực đô thị như Quận. Bằng cách loại trừ nhiều hộ gia đình có thu nhập trên 185% 
Mức Nghèo Liên Bang khỏi cuộc khảo sát đầy đủ về tình trạng mất an ninh lương thực, Bộ Nông Nghiệp Hoa 
Kỳ (USDA) có thể không ghi nhận những cư dân đang trải qua tình trạng mất an ninh lương thực trên ngưỡng 
này. USDA đã ngừng công bố dữ liệu về an ninh lương thực sau báo cáo năm 2024 mang dữ liệu năm 2023.

Nguồn: Cục Bộ Nông Nghiệp (Liên kết) & Ngân 
Hàng Thực Phẩm Khu Vực Thủ Đô (Liên kết)

Điểm Dữ Liệu: Tỷ lệ cư dân được đảm bảo an ninh lương thực
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https://www.ers.usda.gov/publications/pub-details?pubid=109895
https://www.capitalareafoodbank.org/hunger-in-our-region/hunger-report/


Nguồn: Cục Thống Kê Lao Động Hoa Kỳ (Liên kết) 

Điểm Dữ Liệu: Việc làm trong ngành thực phẩm của Quận
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Lưu ý: Chỉ có điểm dữ liệu năm 2018. Dữ liệu trong tương lai được dự 
đoán thông qua các nghiên cứu về đặc tính chất thải trong tương lai. Nguồn: Sở Công Trình Công Cộng (Liên kết)

Điểm Dữ Liệu: Tấn thực phẩm trong dòng chất thải rắn đô thị
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https://zerowaste.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/zerowaste/Desktop%20WCS%20Final%20Report%203-10-21.pdf


Lưu ý: Dữ liệu này được báo cáo hai năm một lần và không có sẵn dữ liệu 
cho năm 2021.

Nguồn: Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng 
Ngừa Dịch Bệnh (Liên kết)

Điểm Dữ Liệu: Tỷ lệ phần trăm cư dân tham gia đủ bài tập aerobic và bài tập tăng cường sức mạnh cơ bắp để đáp ứng các 
hướng dẫn liên bang
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https://www.cdc.gov/brfss/brfssprevalence/index.html


Nguồn: C40 Cities

Lưu ý: Dữ liệu này từ năm 2025 và không có đơn vị. Dữ liệu cho mỗi phường là các giá trị chỉ số dao 
động từ 0 đến 10,000, dựa trên sự kết hợp của các chỉ số bao gồm mật độ dân số, sự kết hợp về mục 
đích sử dụng đất, khả năng tiếp cận tiện ích và khả năng tiếp cận không gian xanh.

Điểm Dữ Liệu: Giá trị của Chỉ Số Khu Phố Lành Mạnh cho mỗi phường
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Nguồn: DC Health

Lưu ý: Tuổi thọ được 
hiển thị trong mỗi 
năm là trung bình của 
năm năm trước đó. 
Ranh giới phường đã 
thay đổi vào năm 
2022. Không có dữ liệu 
cho năm 2016-2017 và 
2020. Màu đỏ đậm 
hơn biểu thị cho tuổi 
thọ thấp hơn.

Điểm Dữ Liệu: Tuổi thọ tính theo phường
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Lưu ý: Chỉ có điểm dữ liệu năm 2016. Dữ liệu trong tương lai được 
dự kiến thông qua nghiên cứu về cập nhật Kế Hoạch Hành Động Vì 
Động Vật Hoang Dã Của Quận trong tương lai. Nguồn: Sở Năng Lượng Và Môi Trường

Điểm Dữ Liệu: Diện tích của các môi trường sống thủy sinh và đất ngập nước quan trọng được bảo vệ, cải thiện, phục hồi và/hoặc mở rộng

Diện tích

739.2
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Lưu ý: Chỉ có điểm dữ liệu năm 2016. Dữ liệu trong tương lai được 
dự kiến thông qua nghiên cứu về cập nhật Kế Hoạch Hành Động Vì 
Động Vật Hoang Dã Của Quận trong tương lai. Nguồn: Sở Năng Lượng Và Môi Trường

Điểm Dữ Liệu: Diện tích của các môi trường sống đất quan trọng được bảo vệ, cải thiện, phục hồi và/hoặc mở rộng

Diện tích

1,141
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Mục tiêu: Đạt 40% diện tích được tán cây che phủ trước năm 2032. (Kế Hoạch DC Bền Vững 2.0)

Nguồn: Sở Giao Thông DC (Liên kết)

Điểm Dữ Liệu: Tán cây

Tỷ Lệ Phần Trăm Quận Được Bao Phủ Bởi Cây Xanh Khi Nhìn Từ Trên Cao
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https://storymaps.arcgis.com/stories/62580ba81fc34563b1bae8e8416ee16d


Nguồn: Sở Giao Thông DC (Liên kết)

Điểm Dữ Liệu: Cây được trồng bởi Bộ Lâm Nghiệp Đô Thị của Sở Giao Thông DC
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https://trees.dc.gov/pages/tree-services#inventory


Mục tiêu: Đến năm 2032, cung cấp khả năng tiếp cận môi trường 
tự nhiên hoặc không gian xanh chất lượng trong khoảng cách 10 
phút đi bộ cho toàn bộ cư dân. (Kế Hoạch DC Bền Vững 2.0)

Nguồn: Quỹ Đất Công (Liên kết)

Điểm Dữ Liệu: Tỷ lệ phần trăm cư dân cách công viên 10 phút đi bộ
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https://www.tpl.org/park-data-downloads


Mục tiêu: Đến năm 2032, 
tăng cường việc sử dụng 
phương tiện công cộng lên 
mức 50% tổng số chuyến 
đi làm tại
tất cả các phường. (Kế 
Hoạch DC Bền Vững 2.0)

Lưu ý: Chỉ có dữ liệu ở 
cấp thành phố, không có ở 
cấp phường. Khảo Sát 
Cộng Đồng Mỹ coi "làm 
việc tại nhà" là một 
phương thức đi lại, vì vậy 
tỷ lệ người làm việc tại 
nhà cao hơn sẽ ảnh hưởng 
đến tỷ lệ người đi làm 
bằng các phương thức 
khác.

Nguồn: Khảo Sát Cộng Đồng Mỹ (Liên kết)

Điểm Dữ Liệu: Tỷ lệ phần trăm chuyến đi làm bằng phương tiện công cộng
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Mục tiêu: Đến năm 2032, 
tăng tỷ lệ đi xe đạp và đi 
bộ lên 25% tổng số chuyến 
đi làm ở tất cả các 
phường. (Kế Hoạch DC 
Bền Vững 2.0)

Lưu ý: Chỉ có dữ liệu ở 
cấp thành phố, không có ở 
cấp phường. Khảo Sát 
Cộng Đồng Mỹ coi "làm 
việc tại nhà" là một 
phương thức đi lại, vì vậy 
tỷ lệ người làm việc tại 
nhà cao hơn sẽ ảnh hưởng 
đến tỷ lệ người đi làm 
bằng các phương thức 
khác.

Nguồn: Khảo Sát Cộng Đồng Mỹ (Liên kết)

Điểm Dữ Liệu: Tỷ lệ chuyến đi làm bằng xe đạp và đi bộ
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Nhãn Chỉ Số Năm

Tỷ
 L

ệ 
P

h
ần

 T
ră

m
 C

h
u

yế
n

 Đ
i L

àm

48.30%

33.80%

27.30%

22.90%

14.70%

10.70%

4.00%

14.80%

11.30%

3.50%

12.70%

9.70%

3.00%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

8.80%

6.70%

2.10%

4.20%

12.30%

7.40%

4.00%

16.70%

13.40%

6.10%

4.30%

17.40%

13.30%

17.60%

12.70%

7.40%

5.00%

17.70%

13.70%

6.00%

4.60%

18.30%

14.00%

6.00%

4.10%

18.10%

13.10%

5.00%

3.90%

17.00%
13.60%

4.50%

4.40%

18.10%

11.90%

4.60%

4.10%

16.00%

QUẢN TRỊ

MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG

KHÍ HẬU

KINH TẾ

GIÁO DỤC

NĂNG LƯỢNG

THỰC PHẨM

Y TẾ

TỰ NHIÊN

GIAO THÔNG VẬN TẢI

CHẤT THẢI

NƯỚC

https://data.census.gov/table?q=S0801


Mục tiêu: Đến năm 2032, 
giảm số lượng chuyến đi 
làm
bằng xe hơi xuống 25%. 
(Kế Hoạch DC Bền Vững 
2.0)

Lưu ý: Dữ liệu phản ánh 
tỷ lệ người đi làm lái xe 
một mình, không bao gồm 
những người đi chung xe. 
Khảo Sát Cộng Đồng Mỹ 
coi "làm việc tại nhà" là 
một phương thức đi lại, vì 
vậy tỷ lệ người làm việc tại 
nhà cao hơn sẽ ảnh hưởng 
đến tỷ lệ người đi làm 
bằng các phương thức 
khác.

Nguồn: Khảo Sát Cộng Đồng Mỹ (Liên kết)

Điểm Dữ Liệu: Tỷ lệ chuyến đi làm bằng xe cá nhân một người ngồi

48.30%

33.80%

28.40%

27.30%

28.60%
29.30%

25.60%

22.90%

32.10%
33.00%

34.20%34.40%

33.00%33.60%

35.10%

32.30%

34.10%

4.60%

4.40% 5.00%

6.00%

6.00%

7.40%

6.10%
7.40%

12.30%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Năm

Nhãn Chỉ Số

Chuyến đi làm bằng cách lái xe một mình

Làm việc tại nhà (không đi lại)

Tỷ
 L

ệ 
P

h
ần

 T
ră

m
 C

h
u

yế
n

 Đ
i L

àm

QUẢN TRỊ

MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG

KHÍ HẬU

KINH TẾ

GIÁO DỤC

NĂNG LƯỢNG

THỰC PHẨM

Y TẾ

TỰ NHIÊN

GIAO THÔNG VẬN TẢI

CHẤT THẢI

NƯỚC

https://data.census.gov/table?q=S0801


Mục tiêu: Đến năm 
2032, giảm 60% lượng
khí thải nhà kính
từ giao thông. (Kế 
Hoạch DC Bền Vững 
2.0)

Nguồn: Sở Năng Lượng Và Môi Trường (Liên kết)

Điểm Dữ Liệu: Khí thải nhà kính từ giao thông
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Mục tiêu: Đến năm 
2030, có 25% số 
phương tiện đăng ký 
trong Quận là xe điện. 
(Lộ Trình Điện Khí Hóa 
Giao Thông)

Nguồn: Chính Sách Công Atlas 

Lưu ý: Thị phần xe 
điện là tỷ lệ xe điện 
chạy pin hạng nhẹ và 
xe lai điện cắm sạc 
ngoài được mua/đăng 
ký. Dữ liệu này chỉ 
phản ánh quý bốn của 
mỗi năm.

Điểm Dữ Liệu: Thị phần xe điện
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Mục tiêu: Đến năm 
2032, giảm 15% lượng 
chất thải phát sinh 
trên đầu người. (Kế 
Hoạch DC Bền Vững 
2.0)

Nguồn: Sở Công Trình Công Cộng (Liên kết)

Điểm Dữ Liệu: Chất thải phát sinh trên đầu người
Tên Giá Trị Được Đo Lường
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Lưu ý: Số lượng 
doanh nghiệp phản 
ánh số lượng doanh 
nghiệp trong Danh Bạ 
Tái Sử Dụng DC, vì vậy 
thay đổi bất kỳ có thể 
không phản ánh việc 
mở hoặc đóng cửa 
doanh nghiệp, mà là 
việc đưa doanh nghiệp 
vào trong danh bạ.

Nguồn: Sở Năng Lượng Và Môi Trường (Liên kết)

Điểm Dữ Liệu: Số doanh nghiệp sửa chữa, quyên góp và bán lại đồ cũ trong Quận
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Mục tiêu: Chuyển hướng 80% chất thải rắn của thành phố ra 

khỏi bãi rác và hoạt động thiêu hủy và hướng tới việc sử dụng 
cao nhất và tốt nhất, đến năm 2040. (Kế hoạch Zero Waste DC)

Nguồn: Sở Công Trình Công Cộng (Liên kết)

Điểm Dữ Liệu: Tỷ lệ chất thải được chuyển hướng ra khỏi bãi rác, chuyển đổi chất thải thành năng lượng hoặc thiêu hủy
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Nguồn: Sở Năng Lượng Và Môi Trường

Lưu ý: Mỗi năm đại diện cho điểm kết thúc một giai đoạn năm năm, tương tự 
mức cơ sở. Ví dụ, điểm dữ liệu được hiển thị cho năm 2023 đại diện cho giai đoạn 
2019-2023. Chỉ các mẫu có dữ liệu liên tục mới được trình bày tại đây, nghĩa là các 
mẫu từ các vị trí giám sát có dữ liệu từ mức cơ sở đến năm gần nhất.

Điểm Dữ Liệu: Tỷ lệ phần trăm mẫu vi khuẩn được Sở Năng Lượng Và Môi Trường thu thập từ tháng 5 đến tháng 9 từ các địa điểm sông 
Potomac và Anacostia đạt tiêu chí cho phép bơi lội
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Nguồn: Sở Năng Lượng Và Môi Trường

Lưu ý: Tỷ lệ này đại diện cho số lượng mẫu cá được lấy cho một nghiên cứu về mô cá đáp ứng một khẩu phần cho mỗi tuần theo 
khuyến nghị tiêu thụ của Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ/Cơ quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ được chia cho số lượng 
mẫu cá được lấy cho nghiên cứu mô cá. Khuyến nghị tiêu thụ cá được dựa trên kết quả phân tích nghiên cứu mô cá. Thay đổi xuống 
0% vào năm 2024 là do sự thay đổi trong bản thân nghiên cứu và không phải do cá hoặc môi trường của cá. Nghiên cứu năm 2024 bao 
gồm việc xét nghiệm các chất per- và polyfluoroalkyl (PFAS) lần đầu tiên. PFAS vừa phổ biến vừa nguy hiểm ở mức cực kỳ thấp.

Điểm Dữ Liệu: Tỷ lệ phần trăm mẫu cá được phân tích có thể tiêu thụ
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Nguồn: Sở Năng Lượng Và Môi Trường (Liên kết)Lưu ý: Không có dữ liệu từ năm 2014-2016.

Mục tiêu: Đến năm 2032, thực hiện các biện pháp thực hành về cơ sở hạ 
tầng xanh để thu gom, giữ lại hoặc tái sử dụng nước mưa từ ít nhất 10% 
diện tích đất của Quận. (Kế Hoạch DC Bền Vững 2.0)

Điểm Dữ Liệu: Tỷ lệ phần trăm diện tích đất của Quận được cải tạo bằng cơ sở hạ tầng xanh để thu gom, giữ lại hoặc tái sử dụng nước mưa
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Nguồn: DC Water (Liên kết)

Lưu ý: Tính đến tháng 4 năm 2026, ước tính có 41,157 đường ống dẫn 
nước chứa chì trong Quận.

Điểm Dữ Liệu: Các đường ống dẫn nước chứa chì đã được loại bỏ thông qua chương trình Lead Free DC
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